
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 29 – TOÁN 5 

Bài 1: 

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 1m = … dam             ;           1m = … hm            ;        1m = …km 

b) 1 g = … kg                ;       1kg = … tấn. 

Bài 2: 

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân : 

a) 3km 675m =………… km                        b) 8709m =……………………. km 

c) 303m = …… km                                       d) 185cm =……………………….. 

Bài 3: 

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân : 

a) 5 tấn 762kg = …. tấn ;                       b) 3 tấn 65kg   = …… tấn ; 

1985kg =….. tấn ;                                  d) 89kg = ….  tấn ; 

4955g =…. kg ;                                     g) 285g = ……kg. 

Bài 4: 

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a)  tấn = … tấn                                 b)  kg = … kg 

c)  km = … km                                d)  m = … m 

Bài 5: 

Mỗi gói muối đều cân nặng như nhau và cân đã thăng bằng. Hỏi mỗi gói muối cân 

nặng bao nhiêu gam ? 
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HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ 

Bài 1: 

a) 1m = 0,1dam         ;         1m = 0,01hm              ;            1m = 0,001km. 

b)  1g = 0,001 kg      ;                1kg = 0,001 tấn. 

Bài 2: 

a) 3km 675m = 3,675km                 ;             b) 8709m = 8,709km 

c) 303m = 0,303km                          ;             d) 185cm = 1,85m. b) 3 tấn 

Bài 3: 

a) 5 tấn 762kg = 5,762 tấn              ;          b) 8709 m = 8,709 km; 

c) 1985kg = 1,985 tấn                     ;          d) 89kg = 0,089 tấn ; 

e) 4955g = 4,955kg                         ;          g) 285g = 0,285kg. 

Bài 4: 

a)  tấn = 2,7 tấn                                 b)  kg = 0,32 kg 

c)  km = 2,8  km                                d)  m = 0,25 m 

Bài 5: 

Theo hình vẽ ta thấy 2 gói muối cân nặng 1kg hay 1000g. Vậy mỗi gói muối cân 

nặng là : 

1000 : 2 = 500 (g) 

Đáp số: 500g. 

 


